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CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN



ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG PHẦN MỀM

Cục GDNN&GDTX Cơ sở Đào tạo (CSĐT)Sở GD&ĐT

Quản lý vĩ mô
Giám sát toàn quốc
Theo dõi báo cáo, hậu
kiểm và hỗ trợ ra quyết
định điều hành

Theo dõi tình hình tuyển
sinh địa phương
Tổng hợp dữ liệu tuyển
sinh và thông tin CTĐT
địa phương

Cập nhật thông tin
CSĐT & CTĐT
Đăng ký kế hoạch
Tuyển sinh định kỳ
Báo cáo số liệu tuyển
sinh thực tế theo Quý



3 MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG GDNN 2026

Triển khai quy chế đăng ký
thông tin chương trình đào tạo

áp dụng từ 01/07/2026

Giám sát và quản lý chặt chẽ
chỉ tiêu được cấp phép và quy

mô tuyển sinh thực tế hàng năm

Rà soát, cập nhật định kỳ
phục vụ thống kê toàn quốc
cách minh bạch và tức thời.

Đáp ứng Luật GDNN mới Quản lý Quy mô Đồng bộ Dữ liệu



TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. Cập nhật thông
tin Cơ sở đào tạo
Cập nhật thông tin chung, hồ
sơ pháp lý và các địa điểm đào
tạo.

Bổ sung danh mục ngành
nghề; chỉ tiêu TS & điều kiện đảm
bảo (Giáo viên, CSVC).

2. Đăng ký thông tin
ngành, nghề CTĐT

3. Đăng ký Kế hoạch
Tuyển sinh
Quản trị chỉ tiêu dự kiến tuyển
sinh và cập nhật kế hoạch định
kỳ 2 lần mỗi năm.

4. Báo cáo kết quả
Tuyển sinh thực tế
Báo cáo kết quả tuyển sinh
thực tế theo Quý và nộp xác
nhận báo cáo.



LUỒNG THAO TÁC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CẬP NHẬT THÔNG TIN CHUNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH BÁO BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Cập nhật
thông tin CSĐT

3. Đăng ký
KHTS

4. Xác nhận
KHTS và ký 

đóng dấu

5. Điều chỉnh
KHTS 

(nếu có)

6. Báo cáo số
lượng tuyển
sinh thực tế

 7. Điều chỉnh
& Xác nhận ký

đóng dấu

Quy trình cập nhật thông tin này
đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Cập nhật thông tin CSĐT và CTĐT
theo ngành, nghề.

Đăng ký kế hoạch tuyển sinh 3 lần/năm
trước 15/01 - 30/6 - 31/10

Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh thực tế
theo Quý và ký xác nhận.

2. Cập nhật
thông tin CTĐT



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập 
(Mã trường được cấp bởi Cục/Sở)

Tập huấn thao tác trên 
môi trường dev test
Dữ liệu giả lập dùng để thực hành
thao tác. Không ảnh hưởng hệ thống.

Mật khẩu mặc định
(Yêu cầu đổi sau lần đăng nhập đầu tiên)

Đăng nhập

TỪ 01/07/2026:
dkgdnn.moet.gov.vn
Dữ liệu thật, mang tính pháp lý.
Cần độ chính xác tuyệt đối.



Bước 1: Cập nhật Thông tin Cơ sở đào tạo (CSĐT)

Mã CSĐT do Cục/Sở cấp theo quy chuẩn, nếu CSĐT chưa có mã
điền thông tin qua form để Kỹ thuật hỗ trợ tạo tài khoản.

C D D 0 1 2 2
Loại hình trường + Địa phương cơ sở chính + Số do Cục/Sở cấp

Nếu CSĐT chưa có mã trường, điền thông
tin theo form để được tạo tài khoản

bit.ly/dktkgdnn



Bước 1: Cập nhật Thông tin Cơ sở đào tạo (CSĐT)

Đối với trung tâm/ doanh nghiệp, tải Giấy ĐKKD hoặc
Xác nhận thay đổi ngành nghề có kinh doanh GDNN

theo quy định 36/2025/QĐ-TTg
85310: Đào tạo sơ cấp

85320: Đào tạo trung cấp

85330: Đào tạo cao đẳng

85590: Đào tạo khác chưa phân vào đâu



Bước 1: Cập nhật Thông tin Cơ sở đào tạo (CSĐT)

Khai báo tách biệt Trụ sở chính và các
Phân hiệu và Cơ sở để phân bổ chỉ tiêu.



BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Subnet

Trong CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, chọn Ngành, nghề đăng ký đào tạo



Import Bằng File Excel 
Tối ưu khi nhập hàng loạt ngành, nghề
Phù hợp cho trường có dưới 3 phân hiệu

Tính năng nổi bật: Khi tải file lên có
báo lỗi nằm ở dòng và loại lỗi nào để
sửa trực tiếp.

Thêm thủ công
Tối ưu khi thêm mới bổ sung ngành
đặc thù, cập nhật lẻ.
Trường có nhiều hơn 3 phân hiệu
Thao tác dễ dàng với các tính năng
xóa nhanh, nhập đơn giản và tìm
kiếm ngành nghề nhanh.

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẮT BUỘC: Các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, THN phải đính kèm GCN đăng ký CTĐT



BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Subnet

Cách 1: Tải danh sách mẫu dạng file excel, nhập thông tin và tải tệp tin lên.



BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Subnet

Cách 2: Nhập thủ công thông tin của từng ngành nghề & Cập nhật thông tin cấp phép chương trình đào tạo - bắt
buộc đối với trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Trung học nghề.



Trong Danh mục Ngoài Danh mục

Chọn Ngành/Nghề...

Sử dụng trình đơn thả xuống
để chọn ngành chuẩn hoặc tìm kiếm. Tự nhập liệu tên ngành nghề đặc thù.

Bắt buộc cập nhật các điều kiện đảm bảo:

1. Giáo viên 2. Cơ sở vật chất 3. Thiết bị giảng dạy.

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



Hệ thống tự tổng hợp
theo từng hệ CSĐT

nhập vào: chính quy,
liên thông, liên kết trong

nước & ĐT từ xa

Yêu cầu files: 
1.Mục tiêu chương trình 
2.Chuẩn đầu ra.

Hệ thống cảnh báo nếu
tổng chỉ tiêu vượt 120%
cấp phép/ tự xác định

trước đó
1. Tải file KHTS
2. Ký và đóng dấu
3. Scan KHTS đã ký
4. Upload lên hệ thống

Xác nhận

Nhấn “Xác nhận” nộp KHTS
lên hệ thống

BƯỚC 3 - 4: LẬP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH & XÁC NHẬN

Nhập số lượng
TS theo KHTS

CSĐT nhập Kế hoạch tuyển sinh theo năm trước 15/01 hàng năm.

Cảnh báo số
lượng vượt mức

Nếu vượt quá,
CSĐT tự chịu trách

nhiệm giải trình.

Xuất file và ký



BƯỚC 3 - 4: LẬP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH & XÁC NHẬN
CSĐT vào CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO và chọn Kế hoạch tuyển sinh (theo năm)



Lập kế hoạch tuyển sinh

Cách 1: Import Hàng Loạt Cách 2: Nhập Thủ Công

Subnet

Tải file mẫu → Điền excel → Upload Chọn Danh mục → Điền form → Xác nhận

Yêu cầu cần có file: Mục tiêu đầu ra và Chương trình đào tạo

BƯỚC 3 - 4: LẬP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH & XÁC NHẬN



Jan Feb Mar Apr Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Bảo vệ Dữ liệu
Dữ liệu Kế hoạch tuyển sinh khi

đã xác nhận không cho phép
chỉnh sửa tự do.

NotebookLM

BƯỚC 5: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH (NẾU CÓ)

May Jun

Điều chỉnh KHTS
CSĐT chỉ được thao tác “Điều
chỉnh KHTS" khi hệ thống mở

theo đợt.

Khung thời gian
CSĐT được sửa 02 lần trong

khung thời gian từ 30/6 - 31/10



BƯỚC 6 & 7: BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Tự động hóa
Khi tạo báo cáo mới, hệ thống tự động kế thừa danh sách
ngành nghề từ Kế hoạch đã duyệt. Không cần nhập lại.

Nhập số tuyển sinh thực tế
Chỉ nhập số thực tuyển theo từng trình độ. (Để trống = 0).
Tải file báo cáo, ký đóng dấu và tải lên hệ thống.

Kế hoạch TS đã duyệt

Danh sách Ngành nghề

Nhập số liệu Thực tuyển
Cập nhật theo Quý hoặc khi có thay đổ 
Nếu có sai lệch sau khi đã gửi, sử dụng chức năng [Điều
chỉnh KQTS], cập nhật số liệu và [Xác nhận] lại để đồng bộ
lên Sở/Cục.



BƯỚC 6 & 7: BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH
CSĐT chọn mục BÁO CÁO để nộp báo cáo tuyển sinh (theo Quý)



BƯỚC 6 & 7: BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH
CSĐT chọn mục BÁO CÁO để nộp báo cáo tuyển sinh (theo Quý)



Nhóm Zalo ĐKGDNN Miền Bắc

CÁC KÊNH TRỢ GIÚP KỸ THUẬT
Gửi Trợ giúp khi gặp lỗi

Hướng dẫn sử dụng

Mở form tạo yêu cầu trực tiếp cho phép đính 
kèm ảnh chụp màn hình lỗi.

Tải xuống tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầy
đủ chức năng.

Gửi yêu cầu hoặc đặt câu hỏi chung về phần
mềm để được giải đáp chung

Gửi yêu cầu/ Câu hỏi

https://zalo.me/g/lpo9bnigd3g0noqino7c



TRỢ GIÚP TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG



CÁM ƠN THẦY CÔ
ĐÃ LẮNG NGHE



Tập huấn thao tác trên 
dkgdnn.devlead.top

Dữ liệu giả lập dùng để thực hành
thao tác. Không ảnh hưởng hệ thống.

Tên đăng nhập tra cứu tại:
https://bit.ly/dstkgdnn

Mật khẩu mặc định:
dkgdnn@2026

THỰC HÀNH TRÊN HỆ THỐNG
THẢO LUẬN & HỎI ĐÁP

https://bit.ly/hoidapdkctdt
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